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Dyrenavn på vietnamesisk

20 vanlige dyrenavn på vietnamesisk
hund con chó

ku con bò

gris con lợn

katt con mèo

sau con cừu

hest con ngựa

ape con khỉ

bjørn con gấu

fisk (dyr) con cá

løve con sư tử

tiger con hổ

elefant con voi

mus (dyr) con chuột

due con chim bồ câu

snegle con ốc sên

edderkopp con nhện

frosk con ếch

slange con rắn

krokodille con cá sấu

skilpadde (land) con rùa cạn
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Dyrerelaterte ord på vietnamesisk
dyr (substantiv) động vật

pattedyr động vật có vú

fugl con chim

insekt côn trùng

reptil bò sát

dyrehage vườn bách thú

veterinær bác sĩ thú y

gård nông trại

skog rừng

elv con sông

innsjø hồ

ørken sa mạc
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Pattedyr på vietnamesisk
panda con gấu trúc

sjiraff con hươu cao cổ

kamel con lạc đà

ulv con chó sói

sebra con ngựa vằn
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isbjørn con gấu Bắc cực

kenguru con chuột túi

neshorn con tê giác

leopard con báo hoa mai

gepard con báo săn

esel con lừa

ekorn con sóc

flaggermus con dơi

rev con cáo

pinnsvin con nhím

oter con rái cá
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Fugler på vietnamesisk
and con vịt

kylling (dyr) con gà

gås con ngỗng

ugle con cú

svane con thiên nga

pingvin con chim cánh cụt

struts con đà điểu
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ravn con quạ

pelikan con bồ nông

flamingo con hồng hạc

Insekter på vietnamesisk
flue con ruồi

sommerfugl con bướm

bie con ong

mygg con muỗi

maur con kiến

øyenstikker con chuồn chuồn

gresshoppe con châu chấu

larve con sâu bướm

termitt con mối

marihøne con bọ rùa

Sjødyr på vietnamesisk
hval con cá voi

hai con cá mập

delfin con cá heo

sel con hải cẩu

manet con sứa

blekksprut con bạch tuộc

skilpadde (vann) con rùa

sjøstjerne con sao biển

krabbe con cua
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